0902　天気
Situation: 出会った人と天気について話す

旅行者：	
Chào anh(chị).
	Hello.
	こんにちは。
ベトナム人：
Chào anh(chị).
	Hello.
	こんにちは。
旅行者：	
Một ngày thật đẹp nhỉ.
	It's a nice day, isn't it?
	いいお天気ですね。
ベトナム人：
Đúng như vậy. Bạn đang đi đâu vậy?
	That's right.  Where are you going?
	そうですね。どこへ行きますか?
旅行者：	
Tôi đi Vịnh Hạ Long.
	I am going to Ha Long Bay.
	ハロン湾です。
ベトナム人：
Từ chiều hôm nay trời có thể nhiều mây.
	It may be cloudy from the afternoon today.
	今日は午後から曇るかも知れませんよ。
旅行者：	
Có thật không.
	Really.
	そうなんですか。
ベトナム人：
Tôi hy vọng trời không có mây.
	I hope it doesn't get cloudy.
	曇らないことを願っています。
旅行者：	
Chào anh(chị).
	Goodbye.
	さようなら。
ベトナム人：
Tạm Biệt	
	Goodbye.
	さようなら。
